THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em: Có thể nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc nộp online qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo nhóm thủ tục liên thông (khai sinh, thường trú, thẻ BHYT). 
1. Hồ sơ cần chuẩn bị
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.






[bookmark: _MON_1847475074][bookmark: _MON_1847475100][bookmark: _MON_1847475121][bookmark: _MON_1847475140]

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế cấp (hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng/giấy cam đoan nếu sinh ngoài cơ sở y tế).

[image: ]

- Giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) và giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ (nếu có).

[bookmark: _GoBack][image: https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/1/26/874344/Can-Cuoc-Cong-Dan-Ga-01.jpg]


2. Các hình thức thực hiện
- Nộp trực tiếp: Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại bất kỳ UBND cấp xã/phường.
- Nộp trực tuyến: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chọn dịch vụ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
3. Thời hạn giải quyết
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha mẹ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ.
Thời gian xử lý nhóm thủ tục liên thông thường không quá 04 đến 06 ngày làm việc.
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                                                                                                                    Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐIỆN TỬ

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

                   Kính gửi: (1)  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH HÒA

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:…………………………………………........................

Giấy tờ tùy thân: (3) .............................................................Ngày cấp


Nơi cấp:



Nơi cư trú: (3) .......................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: .......................................................................................

Số điện thoại: ……….....…………...………; Địa chỉ email: ......………………………....

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:.................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................ghi bằng chữ:............................................

...............................................................................................................................................

Nơi sinh: (4) ..........................................................................................................................

Giới tính:.......................... Dân tộc: ..................................Quốc tịch:..………….................

Quê quán: ..............................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ………….......................................................………............

Giấy tờ tùy thân: (3) .............................................................Ngày cấp


Nơi cấp



Năm sinh (5): .............................. Dân tộc: ......................Quốc tịch: ….......………………

Nơi cư trú: (3) .......................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người cha: ………..........................................................……....………

Giấy tờ tùy thân: (3) .............................................................Ngày cấp


Nơi cấp



Năm sinh (5): .......................... Dân tộc: ........................Quốc tịch: ………........………….

Nơi cư trú (3): .......................................................................................................................

Thông tin đăng ký thường trú:



Họ tên của chủ hộ:.................................................................................................................

Số ĐDCN/CMND/CCCD (6): ):. .............................................Ngày cấp.............................

Nơi cấp. ….......……..............................................................................................................

Quan hệ với chủ hộ:...............................................................................................................

Nơi đề nghị đăng ký thường trú: ………..........…………………………………………….

 Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu (7) : ...................................................................

Hình thức nhận thẻ BHYT

Chỉ nhận bản điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia[1] :


Bản giấy.


Lựa chọn cách thức nhận:


[2]� Trực tiếp tại cơ quan BHXH (hiển thị địa chỉ/số điện thoại của cơ quan BHXH để người dân đến nhận kết quả)


� Qua dịch vụ bưu chính;  Địa chỉ nhận[3]: ...............................................................


Tôi cam đoan nội dung đề nghị trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.


Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

                                                                          Người yêu cầu

                                                    (Ghi rõ họ, chữ đệm, tên và ký số nếu có)

 

                                                                        ....................................

                                                                           2
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4 TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ.doc
		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

		Mẫu CT01 ban hành


theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021





TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1): UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH HÒA

1. Họ, chữ đệm và tên:


2. Ngày, tháng, năm sinh:…………..…/…………..…./ …………....……..…..       3. Giới tính:


		4. Số định danh cá nhân/CMND:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





5. Số điện thoại liên hệ:
………….6. Email:


7. Nơi thường trú:


8. Nơi tạm trú:


9. Nơi ở hiện tại:


10. Nghề nghiệp,  nơi làm việc:


11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:
12. Quan hệ với chủ hộ:…………….

		13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





14. Nội dung đề nghị(2):



15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:


		TT

		Họ, chữ đệm 

và tên 

		Ngày, tháng, năm   sinh

		Giới tính

		Số định danh cá nhân/CMND

		Nghề nghiệp, nơi làm việc

		Quan hệ với  người có thay đổi

		Quan hệ với 


chủ hộ



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		…..,ngày…....tháng....năm…….


Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên) 




		…..,ngày…..tháng....năm…


Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)




		…..,ngày…...tháng...năm…


Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ 


HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)


(Ký, ghi rõ họ tên)




		…..,ngày....tháng...năm…


NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)








Chú thích:

(1) Cơ quan đăng ký cư trú.

(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú…

(3) Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú; điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú.

(4) Áp dụng đối với trường hợp người chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú
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		BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………...….……… [02].  Giới tính: Nam/Nữ

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:  ………………….……      [04]. Quốc tịch:   Việt Nam

[05]. Dân tộc: …………..…..  [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………….……………………….

[07]. Điện thoại: …………………[08]. Email (nếu có):……………………………



[09]. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Định Hòa

[09.3]. Tỉnh: An Giang.

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): 



[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:



[11.2]. Xã:
[11.3]. [11.4]. Tỉnh: An Giang

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:  ……………………………….[14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):  ………………………………….  [14.2]. Giới tính: …………..

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………..  [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:…………….

Xã:  …………..…………….; Tỉnh: An Giang…………..

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………………………….  .số điện thoại: ……………………..

[15]. Mức tiền đóng: 
 [16]. Phương thức đóng:



[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: 


[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: 



.. 



[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có):



………………………………………………………………………………………………………


		XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ


……………………………………………


…………………………………………

		Định hòa, ngày         tháng       năm 
Người kê khai


                                    





                                                                Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;


Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:
 Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):



Mã số hộ gia đình:
 Điện thoại liên hệ:



Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:


Thôn (bản, tổ dân phố):
Xã (phường, thị trấn):


Tỉnh (Tp thuộc Trung ương): An Giang

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:


		Stt

		Họ và tên

		Mã số BHXH

		Ngày tháng năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Nơi đăng ký khai sinh

		Mối quan hệ với chủ hộ

		Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

		Ghi chú



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai


……………………………………………………………………

…………………………………………………





Mẫu TK1-TS



(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH



 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)







Ghi chú: Người tham gia tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[image: image1]

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH


        Kính gửi: (1)ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH HÒA

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh::.........................................................................................................

Nơi cư trú: (2) Ấp………………Xã……………………Tỉnh………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) .............................................. .Ngày cấp...............................................

Nơi cấp: ..............................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: .........................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây: 


Họ, chữ đệm, tên:..................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................ghi bằng chữ: ..................................................................................................................................................

Giới tính: ................................Dân tộc: ............................. .Quốc tịch: ..................................

Nơi sinh: (4).............................................................................................................................

Quê quán: Ấp………………Xã……………………Tỉnh………………………..


Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ..............................................................................................

Năm sinh: (5).,.......................Dân tộc: (2) .................................... Quốc tịch: (2) VIỆT NAM

Nơi cư trú: (2) Ấp………………Xã……………………Tỉnh………………………...

Giấy tờ tùy thân: (3) ......................... Ngày cấp.....................................


Nơi cấp :.................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người cha: 


Năm sinh: (5.......................Dân tộc: (2)..................... Quốc tịch: (2)........................

Nơi cư trú: (2) Ấp………………Xã……………………Tỉnh………………………..


Giấy tờ tùy thân: (3) .................................Ngày cấp
..............................................

Nơi cấp ..................................................................................................................................

Thông tin về Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ (nếu cha, mẹ trẻ đã ĐKKH): Số......, Quyển số..... .. đăng ký ngày ....... tháng ...... năm ........... tại...........................................

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.


Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(7): Có 


[image: image3.png]



, Không ; số lượng:........bản(7).

		

		Làm tại: Định Hòa, ngày .....tháng ..... năm........

     Người yêu cầu
                                                                               (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)


............................................





Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/căn cước điện tử; không cung cấp đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh. 

Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ở hiện tại.

 (3) Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước công dân số 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). Trường hợp không có số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/căn cước điện tử thì ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu...). 


          (4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế đó.

Ví dụ: - Bệnh viện A, đường B, phường C, Thành phố D. 

·  Trạm y tế xã A, tỉnh B.


Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 02 cấp hành chính (xã, tỉnh), nơi sinh ra.


Ví dụ: xã A, tỉnh B.

(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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NỘI DUNG MẪU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC 

ĐĂNG KÝ KHAI SINH

I. Thông tin về người yêu cầu đăng ký khai sinh

(1) Họ, chữ đệm, tên:…………………………………………………………………….


(2) Số định danh cá nhân; :…………………………………………………………….... 


(3) Giấy tờ tùy thân: Loại giấy tờ sử dụng (CCCD/Thẻ căn cước/Căn cước điện tử/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế); số, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; bản chụp đính kèm;………………………………..….....….Cấp ngày ………………………………...

Nơi cấp……………………….………………………………………………………….

 (4) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống: Ấp………………Xã……………………Tỉnh……………………….. 

(5) Quan hệ với người được khai sinh………………………………………………………….

II. Thông tin về người được đăng ký khai sinh

(6) Họ, chữ đệm, tên;……………………………………………………………………

(7) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm sinh; hệ thống tự động chuyển nội dung từ số sang ghi bằng chữ); ………………………......

(8) Giới tính; ………….………(9) Dân tộc; ……..……(10) Quốc tịch;……………….

(11) Nơi sinh (gồm các trường thông tin tách biệt riêng theo địa danh hành chính: số nhà; đường/phố; thôn/tổ/bản/ấp; xã, phường, thị trấn; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)Ấp………………Xã……………………Tỉnh……………………….. 

(12) Quê quánẤp………………Xã……………………Tỉnh…………………..

III. Thông tin về người mẹ của người được khai sinh

(13) Họ, chữ đệm, tên;…………………………………………………………………...

(14) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 


…………………………………………………………………………………………...

(15) Số định danh cá nhân;………………………………………………………………


(16) Giấy tờ tùy thân: Loại giấy tờ sử dụng (CCCD/Thẻ căn cước/Căn cước điện tử/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế); số, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; bản chụp đính kèm;………………………………..….....….Cấp ngày ………………………………...

Nơi cấp……………………….…………………………………………………………. (17) Dân tộc;………………………………(18) Quốc tịch;…………………….……....


(19) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống) Ấp………………Xã……………………Tỉnh………………………..


IV. Thông tin về người cha của người được khai sinh

(20) Họ, chữ đệm, tên;…………………………………………………………………...


(21) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 


…………………………………………………………………………………………...

(22) Số định danh cá nhân;………………………………………………………………


(23) Giấy tờ tùy thân: Loại giấy tờ sử dụng (CCCD/Thẻ căn cước/Căn cước điện tử/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế); số, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; bản chụp đính kèm;………………………………..….....….Cấp ngày ………………………………...

Nơi cấp……………………….…………………………………………………………. (24) Dân tộc;………………………………(25) Quốc tịch;…………………….……....


(26) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống) Ấp………………Xã……………………Tỉnh……………………….. 

(27) Đề nghị cấp bản sao:□ Có….Số lượng bản sao yêu cầu: ... ……..□ Không


(28) Hồ sơ đính kèm theo quy định.

* Người yêu cầu cam đoan các thông tin cung cấp, nội dung đề nghị đăng ký khai sinh cho trẻ em là đúng sự thật, đã có sự thỏa thuận nhất trí của cha, mẹ trẻ theo quy định pháp luật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.


* Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ CSDLQGVDC, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến)


* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định.


Bản điện tử sẽ tự động gửi về Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân/địa chỉ thư điện tử/thiết bị số/điện thoại của người yêu cầu sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh tại cơ quan đăng ký hộ tịch.
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